
TT Nội dung T. Nguyên B.Lòng Mò Ó K.Klang H.Hiệp Đakrông Ba Nang Tà Long Húc Nghì A Vao Tà Rụt A Ngo A Bung Cộng

TỔNG CỘNG 4.587.310 5.458.644 5.434.950 5.619.360 5.759.477 6.570.182 7.366.877 7.416.529 5.187.874 7.677.936 6.454.353 7.812.445 8.139.202 83.955.779

A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 4.479.640 5.235.426 5.277.930 5.521.905 5.509.208 6.295.022 7.090.142 7.091.689 5.005.366 7.463.358 6.115.308 7.544.680 7.843.687 80.944.001

I Chi thường xuyên 4.392.186 5.131.181 5.171.996 5.412.205 5.397.281 6.169.453 6.951.287 6.950.419 4.904.810 7.316.183 5.996.270 7.394.546 7.690.544 78.878.361

1  Chi bảo đảm  xã hội 58.850 62.150 55.100 59.476 105.202 173.164 123.958 42.450 65.322 203.990 94.148 27.600 170.126 1.241.536

- Trợ cấp hưu xã -              -              -              31.176         62.352         131.064        96.708          -                33.372         162.240       64.548         -              132.276       713.736           

-  SN xã hội khác 20.800         20.800         20.800         20.800         20.800         20.800          20.800          20.800          20.800         20.800         20.800         20.800         20.800         270.400

+ Trong đó tiết kiệm 10% 2.080          2.080          2.080          2.080          2.080          2.080           2.080           2.080           2.080          2.080          2.080          2.080          2.080          27.040

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ 26.000         26.000         -              -              -              -                -                -                -              -              -              -              -              52.000

+ Trong đó tiết kiệm 10% 2.600          2.600          -              -              -              -               -               -               -              -              -              -              -              5.200

- KP tặng quà, mừng thọ theo NQ 47/2020/NQ-HĐND 12.050         15.350         34.300         7.500           22.050         21.300          6.450            21.650          11.150         20.950         8.800           6.800           17.050         205.400           

2 Sự nghiệp giáo dục 50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000          50.000          50.000          50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         650.000           

-
Chi sự nghiệp giáo dục  (bao gồm hđ của TTHTCĐ và 

phụ cấp cho CB quản lý)
50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000          50.000          50.000          50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         650.000           

+ Trong đó tiết kiệm 10% 5.000          5.000          5.000          5.000          5.000          5.000           5.000           5.000           5.000          5.000          5.000          5.000          5.000          65.000            

3  Sự nghiệp VH-TT 27.300         49.300         40.300         45.300         59.300         65.300          47.300          65.300          41.300         53.300         59.300         59.300         71.300         683.900           

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp 17.300         17.300         17.300         17.300         17.300         17.300          17.300          17.300          17.300         17.300         17.300         17.300         17.300         224.900

+ Trong đó tiết kiệm 10% 1.730          1.730          1.730          1.730          1.730          1.730           1.730           1.730           1.730          1.730          1.730          1.730          1.730          22.490

- Văn hoá khu dân cư 10.000         32.000         23.000         28.000         42.000         48.000          30.000          48.000          24.000         36.000         42.000         42.000         54.000         459.000

+ Trong đó tiết kiệm 10% 1.000          3.200          2.300          2.800          4.200          4.800           3.000           4.800           2.400          3.600          4.200          4.200          5.400          45.900

4 Sự nghiệp TDTT 13.800         13.800         13.800         13.800         13.800         13.800          13.800          13.800          13.800         13.800         13.800         13.800         13.800         179.400

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp 13.800         13.800         13.800         13.800         13.800         13.800          13.800          13.800          13.800         13.800         13.800         13.800         13.800         179.400

+ Trong đó tiết kiệm 10% 1.380          1.380          1.380          1.380          1.380          1.380           1.380           1.380           1.380          1.380          1.380          1.380          1.380          17.940

5 Sự nghiệp kinh tế 36.300         36.300         36.300         36.300         36.300         36.300          36.300          36.300          36.300         36.300         36.300         36.300         36.300         471.900

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp 36.300         36.300         36.300         36.300         36.300         36.300          36.300          36.300          36.300         36.300         36.300         36.300         36.300         471.900

+ Trong đó tiết kiệm 10% 3.630          3.630          3.630          3.630          3.630          3.630           3.630           3.630           3.630          3.630          3.630          3.630          3.630          47.190

6 Quản lý hành chính 3.793.862 4.445.492 4.562.102 4.610.909 4.670.120 5.328.748 5.963.453 5.983.765 4.281.833 6.236.435 5.279.341 6.432.056 6.563.500 68.151.617

-
Trong đó:

Chi con người
2.899.202    3.505.332    3.696.742    3.672.749    3.651.960    4.230.588     4.884.293     4.894.105     3.427.173    5.096.775    4.023.841    5.366.696    5.298.140    54.647.597      

- Chi công việc 894660 940160 865360 938160 1018160 1098160 1079160 1089660 854660 1139660 1255500 1065360 1265360 13.504.020      

+ Trong đó tiết kiệm 10% 37.500        37.500        38.000        38.000        38.000        40.080         40.080         40.080         38.000        40.080        38.000        40.080        40.080        505.480

7 SN Phát thanh - Truyền hình 10.000         10.000         10.000         10.000         10.000         10.000          10.000          10.000          10.000         10.000         10.000         10.000         10.000         130.000

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp 10.000         10.000         10.000         10.000         10.000         10.000          10.000          10.000          10.000         10.000         10.000         10.000         10.000         130.000

+ Trong đó tiết kiệm 10% 1.000          1.000          1.000          1.000          1.000          1.000           1.000           1.000           1.000          1.000          1.000          1.000          1.000          13.000

8 Sự nghiệp môi trường 20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000          20.000          20.000          20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         260.000

9 Chi An ninh - Quốc phòng 361.221 419.086 358.924 540.007 405.593 441.760 652.784 694.516 361.937 655.759 403.805 708.145 717.472 6.721.009

 Quốc phòng 320.031       361.516       309.544       328.852       343.928       376.000        514.309        543.756        312.557       513.189       342.140       561.480       562.617       5.389.919        

        DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

                                          Đvt: 1000 đồng

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ -UBND  ngày       tháng         năm 2023 của UBND huyện Đakrông )
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TT Nội dung T. Nguyên B.Lòng Mò Ó K.Klang H.Hiệp Đakrông Ba Nang Tà Long Húc Nghì A Vao Tà Rụt A Ngo A Bung Cộng

 An ninh 41.190         57.570         49.380         211.155       61.665         65.760          138.475        150.760        49.380         142.570       61.665         146.665       154.855       1.331.090        

10 Chi khác 20.852         25.052         25.470         26.413         26.967         30.382          33.692          34.288          24.318         36.599         29.576         37.345         38.046         389.000           

+ Trong đó tiết kiệm 10% 2.085           2.505           2.547           2.641           2.697           3.038            3.369            3.429            2.432           3.660           2.958           3.735           3.805           38.900            

II Chi dự phòng 87.454         104.245       105.934       109.700       111.927       125.569        138.855        141.270        100.556       147.175       119.038       150.134       153.143       1.595.000

B Tổng chi bổ sung có mục tiêu 107.670       223.218       157.020       97.455         250.269       275.160        276.735        324.840        182.508       214.578       339.045       267.765       295.515       3.011.778

1
Kinh phí công an viên thôn theo Nghị quyết 

26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh 
38.880         116.208       69.120         -              133.704       149.040        179.280        198.720        94.608         107.568       222.480       151.200       159.840       1.620.648

2 Phụ cấp KN, TY 49.680         49.680         49.680         49.680         49.680         49.680          49.680          49.680          49.680         49.680         49.680         49.680         49.680         645.840

3

Chính sách Đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa 

bàn tỉnh theo Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND ngày 

18/10/2022 (NS tỉnh 70%) 

19.110         57.330         38.220         47.775         66.885         76.440          47.775          76.440          38.220         57.330         66.885         66.885         85.995         745.290

Kinh phí nước ngọt chưa phân bổ 470.640

1. Chi Bảo đảm xã hội

- Sự nghiệp XH khác:

- Chi An ninh

+ Chính sách Đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022

+ Phụ cấp dân quân tự vệ theo NĐ số 72/2020/NĐ-CP  ngày 30/6/2020; Nghị quyết số 108/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh.

+ Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã:Ba Lòng; Triệu Nguyên và A Ngo: 25 triệu đồng/ xã

7. Chi SN Phát thanh truyền hình

8. Chi sự nghiệp môi trường

+ Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo NQ 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020

- Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị (36,3 triệu đồng/xã)

2. Chi Sự nghiệp giáo dục

- Chi con người

5. Chi Quản lý hành chính

- Bao gồm phụ cấp hàng tháng cán bộ trung tâm học tập cộng đồng và phụ cấp cho cán bộ quản lý.

4. Chi Sự nghiệp kinh tế

- Số thôn khu dân cư bố trí theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị (78 thôn)

3. Chi Sự nghiệp văn hóa

- Kinh  phí toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư 06 triệu đồng/khu dân cư vùng khó, 05 triệu đồng/khu dân cư còn lại

* Ghi chú: Các chỉ tiêu trên là chỉ tiêu hướng dẫn, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để bố trí cho phù hợp. 

+  Hỗ trợ chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã 02 xã: Triệu Nguyên, Ba Lòng;  

+ Phụ cấp đại biểu HĐND (0,3 ĐB HĐND + 4,5% BH đối với ĐB không hưởng lương) theoNghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH 13.

+ Phụ cấp Ban bảo vệ dân phố cho Thị trấn Krông Klang theo quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh

- Chi công việc

 + Kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính tri, xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn 02 triệu đồng/chi hội, 1,5 triệu đồng/chi hội đối với các xã còn lại (NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh).

 + Kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh

+ Kinh phí hỗ trợ Mặt trận xã, thị trấn xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết 25 triệu đồng/xã đối với các xã vùng khó, 20 triệu đồng/xã đối với các xã còn lại (Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh) 

+ Đã bố trí chế độ trợ cấp nghệ nhân theo NĐ 109/2015 cho xã Tà Rụt, xã Ba Nang (Tăng thêm Nghệ nhân theo QĐ 1021/QĐ-CTN ngày 09/9/2022)

- Chi Quốc phòng

+Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị: 220 triệu đồng/xã

+ Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị : 33 triệu đồng/xã

+ Các xã biên giới giáp Lào 85 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung

6. Chi An ninh - Quốc phòng

 + Chính sách cho đội viên Đề án 500 về xã công tác theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh;

 + Kinh phí nâng bậc lương theo định kỳ; BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách theo Luật BHXH số 58/2014/QH13

- Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị: 20 triệu đồng/xã

+ Hoạt động HĐND 8,5 triệu đồng/ĐB ( Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị) bao gồm: thực hiện chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND

+ Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008

 + Kinh phí Giám sát đầu tư của cộng đồng 10 triệu đồng/xã, kinh phí Thanh tra nhân dân 05 triệu đồng/xã. Chi khác của Mặt trận, đoàn thể 12 triệu đồng/xã, thị trấn. 

 + Kinh phí hoạt động của cấp ủy, UBND xã 132 triệu đồng (Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị) 

+ Trợ cấp lần đầu Chủ tịch HLHPN xã  A Bung

- Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị:  10 triệu đồng/xã

+ Các xã biên giới giáp Lào 169 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung
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STT Nội dung  T. Nguyên Ba Lòng Mò Ó

Thị trấn

Krông 

Klang

Hướng 

Hiệp
Đakrông Ba Nang Tà Long Húc Nghì A Vao Tà Rụt A Ngo A Bung Tổng cộng

TỔNG CỘNG 83.955.779

Tổng thu 4.587.310 5.458.644 5.434.950 5.619.360 5.759.477 6.570.182 7.366.877 7.416.529 5.187.874 7.677.936 6.454.353 7.812.445 8.139.202 83.955.779

I Thu trên địa bàn 28.100 25.300 21.200 1.164.100 48.400 32.100 19.500 25.300 19.100 16.400 130.700 34.600 34.100 1.598.900

* Trong đó ngân sách xã hưởng 19.170 22.010 13.940 675.370 35.480 24.470 17.250 20.110 17.570 15.680 91.490 25.820 27.370 1.005.730

* Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 23.100 10.300 16.200 1.139.100 36.400 22.100 7.500 15.300 5.100 2.400 120.700 22.600 19.100 1.439.900

1 Thuế GTGT 5.000 3.500 2.000 600.000 12.000 8.000 4.000 6.000 2.000 1.000 60.000 6.000 7.000 716.500

2 Thuế TTĐB 10.000 10.000

3 Thuế TN từ kinh doanh 2.500 2.500 1.000 300.000 6.000 4.000 2.000 3.000 1.000 500 30.000 3.000 3.500 359.000

4 Thuế TNCN từ chuyển nhượng đất 10.000 1.000 12.000 150.000 10.000 5.000 3.000 15.000 10.000 5.000 221.000

5 Thuế SDĐPNN 10.000 10.000

6 Phí môn bài 5.600 3.300 1.200 69.100 8.400 5.100 1.500 3.300 2.100 900 15.700 3.600 3.600 123.400

* Các khoản thu 100% 5.000 15.000 5.000 25.000 12.000 10.000 12.000 10.000 14.000 14.000 10.000 12.000 15.000 159.000

1 Phí, lệ phí 5.000 15.000 5.000 25.000 12.000 10.000 12.000 10.000 14.000 14.000 10.000 12.000 15.000 159.000

II Thu kết dư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Thu bổ sung ngân sách cấp trên 4.568.140 5.436.634 5.421.010 4.943.990 5.723.997 6.545.712 7.349.627 7.396.419 5.170.304 7.662.256 6.362.863 7.786.625 8.111.832 82.950.049

1 Thu bổ sung cân đối 4.460.470 5.213.416 5.263.990 4.846.535 5.473.728 6.270.552 7.072.892 7.071.579 4.987.796 7.447.678 6.023.818 7.518.860 7.816.317 79.467.631

2 Thu bổ sung có mục tiêu 107.670 223.218 157.020 97.455 250.269 275.160 276.735 324.840 182.508 214.578 339.045 267.765 295.515 3.011.778

Kinh phí nước ngọt chưa phân bổ 470.640

Ghi chú: Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia % (NQ 151/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh)

- Thuế GTGT tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang 50:50 (Huyện 50%, xã 50%), các xã còn lại: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)

- Thuế Thu nhập cá nhân tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)

- Phí môn bài tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỷ lệ các xã, thị trấn hưởng 100%

- Thuế TNCN từ chuyển nhượng đất (Huyện 50%, xã 50%)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ -UBND  ngày         tháng   12 năm 2023 của UBND huyện Đakrông )

           Đvt: 1000 đồng   
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